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QUYẾT ĐỊNH 
về việc cồng bố thù tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

thuộc thâm quyên giai quyết của Bộ Công
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Bộ TRƯỞNG BỌ CÔNG AN

Cò/7 cứ Nghị định ỏô 01.20 Ỉ8/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 Itẩm
phu quy dịn/ì chức nâng, nhiệm vụ, quyên hạn và CO'câu tô chức cua Bộ Cõng an:

Căn cứ Nghị định so 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 nám 20Ị0 cua 
Chinh phu vỏ kiêm soát thù tục hành chỉnh:

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20/3 cua 
Chinh phu sưa đòi, hò sung một sỏ diêu cua các nghị dịnh /ièn quan dên kiêm 
soát thu tục hành chinh:

Căn cừ Nghị dinh sổ 92/2017NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 20/7 cua 
Chính phu sưa dôi. hô sung một só diêu cua các nghị dịnh Hên quan dân kiêm 
soát thu tục hành chinh:

Theo dê nghị cua Cục trường Cục Pháp ché và cai cách hành chinh, tư pháp 
và Cục trương Cục Tô chức cán bộ tại Còng vân sỐ420&T'O3-P7 ngày&tháng 3 
năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Diều I. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thu tục hành chính bị bài bo 
trong lình vực chỉnh sách thuộc thâm quyên giai ạuyêt cùa Bộ Công an (ýớ danh 
muc thu tục hanh chinh kèm theo).

Diều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.

Diều 3. Thú trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Giám dôc Công an tinh, 
thành phò trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tỏ chức, cá nhân cỏ lièn quan 
chịu trách nhiệm thi hành Ọuyẽt định này./. /u-

\uì nhộn:
- Văn phông Chính phu;
- Các dóng chi Thứ 11 trong:
- Nhu í >iềti 3:
- Lưu. V I. V03

Dại tu ứng Tó Làm



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
BỊ BÃI BÕ TRỌNG LĨNH vực CHÍNH SÁCH

THI ỘC THAM QƯYÈN GIẤI QưỲÉT CỦA Bộ CÔNG AN 

<Ban hành kèm theo Quyết định sô, i&S/QĐ-BCA 
ngàyẦ^/3/2023 cua Bộ trưởng Bộ Còng an)

Stt
Số hồ SO’
TTHC

rên TTHC Cãn cú’ bài bỏ Ghi chú

A Thú tục hành chinh thực hiện tại cấp trung trong

1

1
ị

2.002197

1

Ị
■ Xét hương chè độ trự cấp một 

lân đôi với nhũng người cộng
• lác bí niậi với cơ quan Cóng an 
được Công an lừ càp huyện 
(quận), Ban An ninh huyện 
(quận)... trớ lên tô chức, quán 
lý và giao nhiệm vụ hoạt động 
trong khoang thời gian từ tháng 
7-1954 đến 30-4-1975 ớ chiến

1 trường B. c, K, D (ke cá số đà 
ị chết)

Thông tư sổ 04/TT-
BCA(X13) ngày

j 28/4/2006 cùa Bộ Công an 
hướng dần thực hiện 
Quyet định so
290/2005/QĐ-TTg ngay 
08/1 1/2005 cua Thu tướng 
Chính phu trong Công an 
nhàn dân.

Không 
có dõi 
tượng 

thực hiện 
ơ câp 
trung 
ương

1 Ị ....

1.003520

Xét hương che độ trợ cấp một 
làn đôi vói sĩ quan, hạ sĩ quan, 
cán bộ, chiên sì, công nhân viên 
Còng an nhân dân trực tiếp 
tham gia kháng chiến chong 
Mỹ cứu nước ó' chiền trường B, 
c, K trong khoáng thòi gian từ 
ngày 20-7-1954 đen 30-4-1975, 
ve gia đỉnh lừ ngày 31-12-1976 
trơ về trước, chưa được hương 
một trong các che độ phục viên, 
xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, 
mát sức lao động hàng tháng và 
che độ hưu tri hàng tháng, trước 
khi về gia đinh thuộc biên chê 
Công an nhân dàn

Thông tư sổ 04/TT- 
BCA(X13) ngày
28/4/2006 cùa Bộ Còng an 
hướng dần thực hiện 
Quyết định số
2 9 0/20 0 5 / Ọ Đ - T T g ngày 
08/1 1/2005 của Thú tường 
Chinh phú trong Công an 1 
nhàn dân.

Ị

Không 
có dõi 
tượng 

thục hiện
0' cắp 
trung 
ương

3 2.001390

1

Xét hương chế độ trợ câp một 
lằn đối vói hạ sĩ quan, chiên sĩ 
quân đội nhân dân, công an 
nhân dân tham gia chiên đàu, 
hoạt dộng o các chiến trường B, 
c, K sau dó trờ thành người 
hương lương; thanh niên xung

Thông tư sổ 04/11 - 
BCA(X13) ngày
28/4/2006 cua Bộ Công an 
hướng dần thực hiện 
Quyết dịnh số
29Ớ/2005/QĐ-TTg ngày 
08/1 1/2005 cùa Thu tường 
Chính phu tro n g Còng an [

Không
có dôi 
t trọng 

thục hiện
ờ cắp 
trung 
trong



n

phong hường lương từ ngân 
sách Nhà nước, cán bộ dãn 
chính dáng hoạt động cách 
mạng ỏ' chiến trường B, c, K từ 
30-4-1975 trở vé trước không 
có thân nhân chu yêu (vọ- hoặc 
chồng: bố đe, mẹ đe, bò nuôi, 
mẹ nuôi: con đé, con nuôi hợp 
pháp) phái trực tiếp nuôi dường 
ớ miền Bẩc

nhàn dàn.

Thông tư liên lịch sô

Xét htrưng chê độ đôi với cán 
ị bộ, chiên sĩ Công an nhàn dàn

1 ■ , tham gia kháng chiến chòng-4 1.005465 ' g . .' I Mỹ có dưới 20 năm công lác
■ trong Cóng an nhản dân dà thói
việc, xuât ngũ vè địa phương

05/2010/TTl.T-BCA- 
BQP-Bl .ĐTBXI I nguy 
08/11 2010 cua Bộ Công 
an, Bộ Qnỏc phòng. Bộ 
Lao dộng, Thương binh và 
Xà hội hướng dan thực 
hiện Quyết định sô 
53/2010/ỌĐ-TTg. ngày 
20/8/2010 cua Thu tướng 
Chinh phù quy dịnh vè chè 
độ đòi vói cán bộ. chiên sì

Kho^r 
có đôi 
tượng 

thực hiẹ

Còng an nhân dan tham 
gia kháng chiên chòng Mỹ 
cỏ duứi 20 năm công lác 
trong Công an nhân dân dã 
thôi việc, xuât ngũ vê dịa 
phuong

5 1.003631

Trợ cắp khó khăn đột xuàl cho 
thân nhân hạ sì quan, chiến sĩ 
đang phục vụ có thời hạn trong 
lực lượng Công an nhân dân

Nghị định số 05/2016/NĐ- ; 
CP ngày 1 1/01/2016 cua ! 
Chính phu quy dinh chè Ị 
dộ. chính sách dối vơi thân 
nhân hạ sì quan, chiên sì 
nghĩa vụ trong Công an 1 
nhân dân

B Thii tục hành chính thục hiện tại cấp tính

1 1.002751

Trợ cấp khó khăn đột xuất cho 
thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ 
đang phục vụ có thòi hạn trong 
lực lượng Công an nhân dân

Nghị định sổ 05/2016/ND- 
CP ngày 11/01/2016 cua Ị 
Chính phù quy (lịnh chế 
độ, chính sách dối với thân 
nhân hạ si quan, chiên sĩ 
nghía vụ trong Còng an 
nhàn dàn

trung
ương

Chuyên

TTTỈT 
trong nội

bộ lực 
lượng
CA xb
Chu\ ên 
váo Bộ 
TTHC 

trong nội 
bộ lực 
i ưọng

CAND


